
5/9/2024 6/9/2024 7/9/2024 8/9/2024

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 LL

2 LL

3 LL

4 LL

5 LL

6 LL

7 LL

9/9/2024 10/9/2024 11/9/2024 12/9/2024 13/9/2024 14/9/2024 15/9/2024

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL Họp tổ CM

Họp CM

7 TIẾT / TUẦN

Tuần 1

Điều chỉnh kế hoạch tuần

35 TIẾT / TUẦN

Tổng số tiết / tuần

Thời gian

Sáng

Tổng số tiết / tuần

Chiều

KẾ HOẠCH THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GD THEO TUẦN/THÁNG

TRONG NĂM HỌC VÀ SỐ TIẾT - Năm học 2024 - 2025

Tuần 0

Thời gian
Điều chỉnh kế hoạch tuần

Khai giảng 

năm học mới
Sáng

Chiều

Họp 

HĐ+Họp 

CM



16/9/2024 17/9/2024 18/9/2024 19/9/2024 20/9/2024 21/9/2024 22/9/2024

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 HĐTN LL LL LL LL Họp tổ CM

23/9/2024 24/9/2024 25/9/2024 26/9/2024 27/9/2024 28/9/2024 29/9/2024

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

Tuần 2

Thời gian

Tổng số tiết / tuần

Thời gian

Sáng

Sáng

Chiều

35 TIẾT / TUẦN

Tuần 3

35 TIẾT / TUẦN

Chiều

Tổng số tiết / tuần

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Tiết HĐTN sáng thứ 2 đổi xuống tiết 3 

buổi chiều thứ 2 " Tổ chức phát quà TT 

cho học sinh

Điều chỉnh kế hoạch tuần

HNCBVC



30/9/2024 1/10/2024 2/10/2024 3/10/2024 4/10/2024 5/10/2024 6/10/2024

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

7/10/2024 8/10/2024 9/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 12/10/2024 13/10/2024

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

Họp tổ CM

Tuần 4

Sáng

Chiều

Tổng số tiết / tuần

Điều chỉnh kế hoạch tuần
Thời gian

Sáng

Chiều

35 TIẾT / TUẦN

Tuần 5

35 TIẾT / TUẦN

Họp CM, 

Tổ CM

Chuyên đề 

liên trường

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Tổng số tiết / tuần

Thời gian

Họp HĐ



14/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 19/10/2024 20/10/2024

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

Trình bày 

BP GVG 

21/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 26/10/2024 27/10/2024

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

Hội giảngSáng

Tổng số tiết / tuần

Chiều

Thời gian

Chiều

35 TIẾT / TUẦN

Sáng

Tổng số tiết / tuần

Tuần 7

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Tuần 6

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Hội giảng

Thời gian

35 TIẾT / TUẦN



28/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 1/11/2024 2/11/2024 3/11/2024

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

Họp tổ CM

4/11/2024 5/11/2024 6/11/2024 7/11/2024 8/11/2024 9/11/2024 10/11/2024

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

Họp tổ CM

Họp HĐ

Họp CM

Thời gian

Sáng

Tổng số tiết / tuần

Thời gian

Sáng

Tổng số tiết / tuần

Chiều

Tuần 9

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Chiều

35 TIẾT / TUẦN

Tuần 8

Điều chỉnh kế hoạch tuần

35 TIẾT / TUẦN



11/11/2024 12/11/2024 13/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 16/11/2024 17/11/2024

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

Họp Tổ 

CM

18/11/2024 19/11/2024 20/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 23/11/2024 24/11/2024

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL

2 LL LL LL LL

3 LL LL LL LL

4 LL LL LL LL

5 LL LL LL LL

6 LL LL LL LL

7 LL LL LL LL

Họp tổ CM

Thời gian

Chiều

Cắt các tiết tăng cường để dạy bù TV, Toán, 

Khoa học, LS - ĐL.

 Tiết chuyên của ngày thứ 4 và tiết tăng cường 

dạy bù vào tuần đệm.
Chiều

28 TIẾT / TUẦN

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Điều chỉnh kế hoạch tuần

HĐTT 

20/11

Tuần 10

35 TIẾT / TUẦN

Tuần 11

Sáng

Tổng số tiết / tuần

Thời gian

Sáng

Tổng số tiết / tuần



25/11/2024 26/11/2024 27/11/2024 28/11/2024 29/11/2024 30/11/2024 1/12/2024

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

2/12/2024 3/12/2024 4/12/2024 5/12/2024 6/12/2024 7/12/2024 8/12/2024

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

Họp tổ CM

Họp HĐ

Thời gian

Sáng

35 TIẾT / TUẦN

Tuần 13

Chiều

35 TIẾT / TUẦN

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Tổng số tiết / tuần

Họp CM

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Thời gian

Sáng

Tổng số tiết / tuần

Chiều

Tuần 12



9/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 13/12/2024 14/12/2024 15/12/2024

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

Họp tổ CM

35 TIẾT / TUẦN

Tuần 14

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Sáng

Tổng số tiết / tuần

Chiều

Thời gian



23/12/2024 24/12/2024 25/12/2024 26/12/2024 27/12/2024 28/12/2024 29/12/2024

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

30/12/2024 31/12/2024 1/1/2025 2/1/2025 3/1/2025 4/1/2025 5/1/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL

2 LL LL LL LL

3 LL LL LL LL

4 LL LL LL LL

5 LL LL LL LL

6 LL LL LL LL

7 LL LL LL LL

Họp tổ CM

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Tuần 16

35 TIẾT / TUẦN

Tuần 17

Thời gian

Sáng

Tổng số tiết / tuần

Thời gian

HọpHĐ + 

CM

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Nghỉ Tết 

Dương lịch.

Chiều

28 TIẾT / TUẦN

Chiều

Sáng

Tổng số tiết / tuần

Cắt các tiết tăng cường để dạy bù TV, Toán, 

Khoa học, LS - ĐL.

 Tiết chuyên và tiết tự chọn dạy bù vào tuần 

đệm.



6/1/2025 7/1/2025 8/1/2025 9/1/2025 10/1/2025 11/1/2025 12/1/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

13/1/2025 14/1/2025 15/1/2025 16/1/2025 17/1/2025 18/1/2025 19/1/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL

6 LL LL LL LL

7 LL LL LL LL
Họp tổ CM

ĐHCB

PGD khảo sát 

K 3,4,5

Chấm bài 

Khảo sát

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Điều chỉnh thi định kì cuối kì I

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Thời gian

Chiều

Tuần 18

TỔNG SỐ TIẾT LL HK1: 630 tiết/ 18 tuần

 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO THỰC TẾ:   

                                                                                                  +  7 tiết tăng cường tuần 11 (tổ chức 20/11)

                                                                                                      7 tiết tuần 17 nghỉ Tết Dương lịch 

                                                                                                  = 14 tiết 

                                                                        DẠY BÙ:               7 tiết vào tuần 0

                                                                                                       32 tiết vào tuần đệm.    ( Bù dư 25 tiết)                                                                                      

Sáng

Tổng số tiết / tuần

Thời gian

Sáng

35 TIẾT / TUẦN

Tuần đệm

Dạy bù nội dung ngày 20/11 (thứ 4 tuần 

11) 

Dạy bù nội dung ngày nghỉ tết Dương lịch 

(thứ 4 tuần 17) 

Chiều

32 TIẾT / TUẦNTổng số tiết / tuần



20/1/2025 21/1/2025 22/1/2025 23/1/2025 24/1/2025 25/1/2025 26/1/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 Sơ kết kì I LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

27/1/2025 28/1/2025 29/1/2025 30/1/2025 31/1/2025 1/2/2025 2/2/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1

2

3

4

5

6

7

3/2/2025 4/2/2025 5/2/2025 6/2/2025 7/2/2025 8/2/2025 9/2/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

Họp tổ CM

Họp HĐ

Họp tổ CM

Họp CM

Thời gian
Điều chỉnh kế hoạch tuần

35 TIẾT / TUẦN

Tuần nghỉ Tết Nguyên Đán

Sáng

Tổng số tiết / tuần

Thời gian
Điều chỉnh kế hoạch tuần

Chiều

Tuần 19

Nghỉ Tết 

Nguyên Đán 

(02 Tết)

Nghỉ Tết 

Nguyên Đán 

(03 Tết)

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán (04 

Tết)

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán (05 

Tết)

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán (28Tết)

Chiều

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán (29 

Tết)

Nghỉ Tết 

Nguyên 

Đán (01 

Tết)

Tuần 20

Thời gian
Điều chỉnh kế hoạch tuần

Chiều

Sáng

Sáng



10/2/2025 11/2/2025 12/2/2025 13/2/2025 14/2/2025 15/2/2025 16/2/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

17/2/2025 18/2/2025 19/2/2025 20/2/2025 21/2/2025 22/2/2025 23/2/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

Họp tổ CM

Tuần 21

Thời gian

Chiều

Tổng số tiết / tuần 35 TIẾT / TUẦN

Tuần 22

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Sáng

Thời gian

Sáng

Chiều

Tổng số tiết / tuần 35 TIẾT / TUẦN

Điều chỉnh kế hoạch tuần



24/2/2025 25/2/2025 26/2/2025 27/2/2025 28/2/2025 1/3/2025 2/3/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

3/3/2025 4/3/2025 5/3/2025 6/3/2025 7/3/2025 8/3/2025 9/3/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

Họp tổ CM

Họp HĐ

Họp CM

Thời gian
Điều chỉnh kế hoạch tuần

Chiều

Tổng số tiết / tuần 35 TIẾT / TUẦN

Tuần 23

Thời gian
Điều chỉnh kế hoạch tuần

Chiều

35 TIẾT / TUẦN

Tuần 24

Sáng

Tổng số tiết / tuần

Sáng



10/3/2025 11/3/2025 12/3/2025 13/3/2025 14/3/2025 15/3/2025 16/3/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

Họp tổ CM

17/3/2025 18/3/2025 19/3/2025 20/3/2025 21/3/2025 22/3/2025 23/3/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

Họp tổ CM

Thi 

Violympic 

Toán cấp 

Quốc gia

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Chiều

Tổng số tiết / tuần 35 TIẾT / TUẦN

Tuần 26

Thời gian
Điều chỉnh kế hoạch tuần

35 TIẾT / TUẦN

Tuần 25

Chiều

Sáng

Sáng

Thời gian

Tổng số tiết / tuần



24/3/2025 25/3/2025 26/3/2025 27/3/2025 28/3/2025 29/3/2025 30/3/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

31/3/2025 1/4/2025 2/4/2025 3/4/2025 4/4/2025 5/4/2025 6/4/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

Họp HĐ

Chiều

Tổng số tiết / tuần

Đá bóng 

mini
Sáng

Sáng

Thời gian

Tuần 27

Thời gian
Điều chỉnh kế hoạch tuần

35 TIẾT / TUẦN (33 tiết LL + 2 tiết SHTT 26/3)

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Chiều

Tổng số tiết / tuần 35 TIẾT / TUẦN

Tuần 28



7/4/2025 8/4/2025 9/4/2025 10/4/2025 11/4/2025 12/4/2025 13/4/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 LL LL LL LL

2 LL LL LL LL

3 LL LL LL LL

4 LL LL LL LL

5 LL LL LL LL

6 LL LL LL LL

7 LL LL LL LL

Họp CM

14/4/2025 15/4/2025 16/4/2025 17/4/2025 18/4/2025 19/4/2025 20/4/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

SHTCM

Sáng

Sáng

Chiều

Tổng số tiết / tuần

Thời gian

Tuần 29

Thời gian
Điều chỉnh kế hoạch tuần

Nghỉ Giỗ 

Tổ Hùng  

Vương 10/3 

ÂL

Cắt các tiết tăng cường để dạy bù TV, Toán, 

Khoa học, LS - ĐL.

 Tiết chuyên và tiết tự chọn dạy bù vào tuần 

hoàn thành chương trình.

28 TIẾT / TUẦN

Tuần 30

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Ngày hội 

STEM và VH 

đọc sách

Tổng số tiết / tuần

Thay 3 tiết HĐTN chuyển vào chiều T6 tổ 

chức ngày hội STEM và VH đọc

T7 dạy bù CT ngày thứ 2 tuần 29 nghỉ Giỗ 

Tổ Hùng Vương
Chiều

35 TIẾT / TUẦN



21/4/2025 22/4/2025 23/4/2025 24/4/2025 25/4/2025 26/4/2025 27/4/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL LL

SHTCM

28/4/2025 29/4/2025 30/4/2025 1/5/2025 2/5/2025 3/5/2025 4/5/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL

2 LL LL

3 LL LL

4 LL LL

5 LL LL

6 LL LL

7 LL LL

Sáng

Sáng
Nghỉ ngày 

Quốc tế Lao 

động 1/5

Cắt các tiết tăng cường để dạy bù TV, Toán, 

Khoa học, LS - ĐL.

 Tiết chuyên và tiết tự chọn dạy bù vào tuần 

hoàn thành chương trình

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Thời gian

Chiều

Tổng số tiết / tuần

Thời gian

Nghỉ ngày 

thống nhất 

đất nước 

30/4
Chiều

Tổng số tiết / tuần

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Điều chỉnh lịch dạy ngày thứ sáu 2/5/2025 

sang ngày thứ bảy 26/4/2025

35 TIẾT / TUẦN

Tuần 32

Tuần 31

Nghỉ

đã dạy bù 

vào T7 ngày 

26/04

21 TIẾT / TUẦN



5/5/2025 6/5/2025 7/5/2025 8/5/2025 9/5/2025 10/5/2025 11/5/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

Họp HĐ

12/5/2025 13/5/2025 14/5/2025 15/5/2025 16/5/2025 17/5/2025 18/5/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

7 LL LL LL LL LL

SHTCM

Chiều

35 TIẾT / TUẦN

Cắt các tiết tăng cường để dạy bù TV, Toán, 

Khoa học, LS - ĐL.

 Tiết chuyên và tiết tự chọn dạy bù vào tuần 

hoàn thành chương trình.

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Chiều

35 TIẾT / TUẦN

Tuần 34

Tổng số tiết / tuần

Thời gian

Sáng

Tổng số tiết / tuần

Thời gian
Điều chỉnh kế hoạch tuần

Sáng Họp CM

Tuần 33



19/5/2025 20/5/2025 21/5/2025 22/5/2025 23/5/2025 24/5/2025 25/5/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1 HĐTN LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL

5 LL LL LL LL LL

6 LL LL LL LL LL

Chiều 7 LL LL LL LL LL

SHTCM

26/5/2025 27/5/2025 28/5/2025 29/5/2025 30/5/2025 31/5/2025 01/6/2025

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

1

2

3

4

5

6

Chiều 7

Tổng số tiết / tuần

Thời gian

21 TIẾT / TUẦN

TỔNG SỐ TIẾT LL HK2  : 595 tiết/ 17 tuần

 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO THỰC TẾ:  07 tiết tuần 29 ( nghỉ giỗ tổ Hùng Vương)

                                                                                                           +14 tiết tuần 32 nghỉ Lễ 30/4; 01/5 

                                                                                                        =   21 tiết 

                                                                            DẠY BÙ:               7 tiết vào thứ 7 tuần 30 (19/04/2024)

                                                                                                            7 tiết vào thứ 7 tuần 34 (17/05/2024)

                                                                                                            7 tiết vào thứ 2 tuần hoàn thành CT (26/05/2024)                                                                                

Tổng số tiết / tuần

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Hoàn thành chương trình

Tuần 35

35 TIẾT / TUẦN

Tuần hoàn thành chương trình

Điều chỉnh kế hoạch tuần

Sáng

Thời gian

Sáng

Nghiệm thu 

lớp 5

Chấm bài
























